
STT MÃ HÀNG CH Ế ĐỘ ATS - 3 PHA ATS - 4 PHA

1 KD06-61 ON-ON 100 A 9.600.000 11.200.000

2 KD06-62 ON-ON 200 A 10.200.000 13.500.000

3 KD06-64 ON-ON 400 A 15.400.000 18.400.000

4 KD06-61B ON-OFF-ON 100 A 10.600.000 12.500.000

5 KD06-62B ON-OFF-ON 200 A 12.000.000 14.500.000

6 KD06-64B ON-OFF-ON 400 A 19.000.000 21.000.000

7 KD06-66B ON-OFF-ON 600 A 24.000.000 27.000.000

8 KD06-68B ON-OFF-ON 800 A 25.000.000 30.000.000

9 KD06-610B ON-OFF-ON 1.000 A 29.500.000 35.000.000

10 KD06-612B ON-OFF-ON 1.200 A 35.000.000 41.000.000

11 KD06-616B ON-OFF-ON 1.600A 42.000.000 51.000.000

BẢNG GIÁ ATS Kyungdong - Korea
(Áp dụng 01-2012 Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)

DÒNG AMPER

11 KD06-616B ON-OFF-ON 1.600A 42.000.000 51.000.000

12 KD06-620B ON-OFF-ON 2.000 A 52.000.000 62.000.000

13 KD06-625B ON-OFF-ON 2.500 A 81.000.000 94.000.000

14 KD06-632B ON-OFF-ON 3.200 A 106.000.000 129.700.000

STT Hãng SX ĐVT XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ

1 Chuỗi Polymer  25KV Cái KOREA 160.000

2 Chuỗi Polymer  35KV Cái KOREA 180.000

3 Cầu dao phụ tải ngoài trời LBS Ngoài trời 3P - 25.8KV (KOREA)  Kyungdong Bộ KOREA 29.000.000

4 Cầu dao phụ tải ngoài trời LBS Ngoài trời 3P - 25.8KV (KOREA)  LS Bộ KOREA 42.000.000

5 RECLOSER 630A -24KV Bộ KOREA 220.000.000

6 DS Trong nhà, không bệ chì 3P - 25.8KV Bộ KOREA 12.500.000

7 DS Trong nhà, có bệ chì 3P - 25.8KV    Bộ KOREA 14.500.000

8 LBS - SF 6                                               Bộ KOREA 65.000.000

9 ASS Bộ KOREA 46.000.000

10 AISS Bộ KOREA 62.000.000

11 M.O.F 22KV Bộ KOREA 45.000.000

12 M.O.F 35KV Bộ KOREA 62.000.000

Ghi chú: giá báo trên chưa bao gồm VAT 10%

*/ Báo giá trên có thể thay đổi mà không báo trước

THI ẾT BỊ TRUNG THẾ
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